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                                  TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
                                              Môn KHTN 7
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
a) Năng lực chung
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu vể cảm ứng của động vật, ứng dụng thực tiễn của cảm ứng ở động vật.
· Giao tiếp và hợp tác:
Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về cảm ứng ở động vật, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+ Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật; lấy được ví dụ minh họa.
+ Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.
· Tìm hiểu tự nhiên: quan sát, ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật.
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được các kiến thức về cảm ứng ở động vật vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.
2. Về phẩm chất
· Chăm chỉ: Tham gia tích cực hoạt động học tập, hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
· Trung thực: Trung thực trong báo cáo kết quả các hoạt động học tập, đánh giá.
· Trách nhiệm: Sử dụng hợp lí thời gian học tập; Có ý thức vận dụng hiểu biết về tập tính vào xây dựng thói quen sinh hoạt, học tập khoa học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Các hình ảnh theo tài liệu thư viện: Chuyên đề tập tính ở động vật,….
· Một số link video về tập tính động vật: 
+ https://www.youtube.com/watch?v=fcvQuM2K0zs&ab_channel=thanhbui 
+ https://www.youtube.com/watch?v=rK6BrojhtDA&ab_channel=ddennie
·  Ti vi, bảng nhóm;
·  Phiếu học tập.
	Phiếu học tập 1
1. Tập tính là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Cho ví dụ tâp tính ở một số động vật mà em biết?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nêu vai trò của tập tính đối với động vật?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Em hãy phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học đươc của động vật bằng cách hoàn thành bảng sau:
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được

	 	Tập tính học được ngày từ khi sinh ra đã có
	 

	 
	 Không mang tính bản năng

	 Được di truyền từ bố mẹ, được quyết định bởi nhân tố di truyền
	 

	
	Dễ thay đổi và chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống.

	Có cả ở động vật bậc thấp và động vật bậc cao
	





III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh có hiểu biết ban đầu về cảm ứng ở động vật.
b) Nội dung: HS quan sát hình trang 1
Trả lời câu hỏi:
1. Mô tả hoạt động, đặc điểm của mỗi hình ảnh.
2. Hoạt động đó có gọi là cảm ứng không? Vì sao?
c) Sản phẩm: Học sinh bước đầu nói lên suy nghĩ của bản thân và có hướng điều chỉnh đúng trong nghiên cứu vấn đề. 
Dự kiến:
- Bọ lá có cùng màu xanh với lá cây, con thằn lằn có khả năng đổi màu da giống màu môi trường xung quang, con cá bồn có màu giống màu của môi trường nước=> để chốn tránh kẻ thù
=> Đặc điểm đó được gọi là cảm ứng. Vì đều là phản ứng của cơ thể trước một tác động từ môi trường, giúp sinh vật tồn tại.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HS quan sát hình trang 1
Trả lời câu hỏi:
1. Mô tả hoạt động, đặc điểm của mỗi hình ảnh.
2. Hoạt động đó có gọi là cảm ứng không? Vì sao?
	Học sinh quan sát hình và trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.

	Giao nhiệm vụ: cá nhân học sinh phân tích hình ảnh trực quan, trả lời câu hỏi.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
	Cá nhân học sinh quan sát hình, khai thác thông tin, thực hiện nhiệm vụ.

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
Một số động vật có đặc điểm bề ngoài giống môi trường được gọi là tập tính.. Vậy tập tính là gì? Tập tính có vai trò như thế nào đối với động vật? Tập tính của động vật có ứng dụng gì trong thực tiễn. Để nắm rõ những vấn đề này, chứng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.
	
Học sinh xác định vấn đề.
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a) Mục tiêu: 
- Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật; lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.
b) Nội dung: GV chia lớp thành các nhóm học tập, thực hiện thảo luận nhóm hoàn thành các nhiệm vụ sau:
1. Tập tính là gì?
2. Cho ví dụ tâp tính ở một số động vật mà em biết?
3. Nêu vai trò của tập tính đối với động vật?
4. Em hãy phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học đươc của động vật bằng cách hoàn thành bảng sau:
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được

	 	Tập tính học được ngày từ khi sinh ra đã có
	 

	 
	 Không mang tính bản năng

	 Được di truyền từ bố mẹ, được quyết định bởi nhân tố di truyền
	 

	
	Dễ thay đổi và chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống.

	Có cả ở động vật bậc thấp và động vật bậc cao
	


Luyện tập
Đọc tài liệu thư viện, hãy hoàn thành nội dung bảng sau:   
	Tiêu chí so sánh
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được
	Ý nghĩa

	Thủy tức bắt mồi bằng xúc tu
	
	
	

	Tập tính sinh sản của ong bắp cày
	
	
	

	Chim xù lông để tự vệ trước kẻ thù
	
	
	

	Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vât:  sư tử, đại bàng,….
	
	
	

	Thỏ bỏ chạy khi bị chó tấn công
	
	
	

	Tập tính di cư của động vật : chim, …
	
	
	

	Hai con báo đang tấn công 1 con linh dương
	
	
	

	Ong, kiến sống thành bầy đàn
	
	
	

	Sư tử cái đang tấn công đàn ngựa vằn
	
	
	



c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 1.
	Phiếu học tập 1
Câu 1: Tập tính là gì?
- Tập tính là một chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích của môi trường. Tập tính của động vật rất đa dạng và phong phú.
Câu 2: Cho ví dụ tâp tính ở một số động vật mà em biết?
Một số ví dụ về tập tính:
· Chim làm tổ.
· Nhện giăng tơ.
· Kiến sống thành đàn.
· Mèo bắt chuột…
Câu 3: Nêu vai trò của tập tính đối với động vật?
Vai trò của tập tính đối với động vật:
 + Tập tính có vai trò quan trọng vì liên quan mật thiết đến sự tồn tại và phát triển nòi giống.
 + Các tập tính đảm bảo cho động vật thích nghi với môi trường.
Câu 4: Em hãy phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học đươc của động vật bằng cách hoàn thành bảng sau:
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được

	 	Tập tính học được ngày từ khi sinh ra đã có
	 Tập tính học được hình thành trong quá trình sống của cá thể, do học tập, rèn luyện mà có.

	 Mang tính bản năng
	 Không mang tính bản năng

	 Được di truyền từ bố mẹ, được quyết định bởi nhân tố di truyền
	 Không được di truyền từ bố mẹ

	Không thay đổi, không chịu ảnh hưởng của điều kiện hoàn cảnh sống.
	Dễ thay đổi và chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống.

	Có cả ở động vật bậc thấp và động vật bậc cao
	Ở những nhóm động vật bậc cao.





Luyện tập
Đọc tài liệu thư viện, hãy hoàn thành nội dung bảng sau:   
	Tiêu chí so sánh
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được
	Ý nghĩa

	Thủy tức bắt mồi bằng xúc tu
	x
	
	Giúp chúng tồn tại

	Tập tính sinh sản của ong bắp cày
	x
	
	Giúp duy trì nòi giống.

	Chim xù lông để tự vệ trước kẻ thù
	
	x
	Học được từ đồng loại để chống lại kẻ thù.

	Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vât:  sư tử, đại bàng,….
	x
	
	Học được từ đồng loại để bảo vệ nơi ở

	Thỏ bỏ chạy khi bị chó tấn công
	
	x
	Học được từ đồng loại để bảo vệ tính mạng

	Tập tính di cư của động vật : chim, …
	x
	
	Chim di cư để tránh rét, tìm kiếm nguồn thức ăn; 

	Hai con báo đang tấn công 1 con linh dương
	
	x
	Báo kiếm mồi khi đói là tập tính bẩm sinh giúp chúng tồn tại; Báo cần học tập từ đồng loại.

	Ong, kiến sống thành bầy đàn
	x
	
	Đem lại lợi ích trong việc tìm mồi, tìm nơi ở và chống lại kẻ thù hiệu quả hơn.

	Sư tử cái đang tấn công đàn ngựa vằn
	
	x
	Sư tử kiếm mồi khi đói là tập tính bẩm sinh giúp chúng tồn tại; Sư tử  cần học tập từ đồng loại.



d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm theo kĩ nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ Các nhóm phân công nhiệm vụ, khuyến khích mỗi thành viên đưa ra nhiều ý kiến nhất có thể.
+ Cả nhóm thảo luận, lựa chọn phương án hợp lí hoàn thành nhiệm vụ.
· Thời gian thảo luận: 10 phút.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thảo luận kết quả và hoàn thành vào phiếu học tập số 1.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
	 thảo luận nhóm thống nhất ý kiến, hoàn thành phiếu học tập.

	Báo cáo kết quả:
· Cho các nhóm treo phiếu đáp án, nhóm trưởng đứng cạnh phiếu.
· Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
·  GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	- Các nhóm treo đáp án.
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác đối chiếu với đáp án nhóm mình và đưa ra nhận xét.

	Tổng kết
· Tập tính là một chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích của môi trường. 
· Có hai loại tập tính là tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
· Tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống của động vật vì:
+ Tâp tính liên quan mật thiết đến sự tồn tại và phát triển nòi giống.
+ Tập tính đảm bảo cho động vật thích nghi với môi trường sống.
	
Ghi nhớ kiến thức

	Luyện tập
Đọc tài liệu thư viện, hãy hoàn thành nội dung bảng sau:   
	Tiêu chí so sánh
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được
	Ý nghĩa

	Thủy tức bắt mồi bằng xúc tu
	
	
	

	Tập tính sinh sản của ong bắp cày
	
	
	

	Chim xù lông để tự vệ trước kẻ thù
	
	
	

	Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vât:  sư tử, đại bàng,….
	
	
	

	….
	
	
	



	
Học sinh trả lời câu hỏi.

	Tìm hiểu quá trình bắt mồi ở thú ăn thịt.
Nhiệm vụ: Đọc tài liệu thư viện, hoàn thành nội dung bảng sau:
	Các giai đoạn
	Cách thể hiện tập tính

	Giai đoạn 1
	Ẩn nấp rình mồi, rượt đuổi, vồ mồi.

	
	

	
	



	
Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện ở nhà.


Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dụng toàn bộ bài học.
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời mốt số câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời
Câu 1: Tập tính là
A. một phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
B. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể, nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
C. những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường bên trong cơ thể, nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
D. một chuỗi phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
Câu 2: Tập tính nào sau đây là tập tính bẩm sinh? 
A. Vẹt nói được tiếng người.
B. Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước tìm thức ăn.
C. Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
D. Xiếc chó làm toán.
Câu 3: Tập tính học được là tập tính được hình thành 
A. trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, không di truyền.
B. trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, di truyền được.
C. trong quá trình phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
D. trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài.
Câu 4: Vai trò của tập tính đối với động vật là
A. tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống của động vật vì liên quan mật thiết đến sự tồn tại, đảm bảo cho động vật thích nghi với môi trường sống.
B. tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống của động vật vì liên quan mật thiết đến phát triển nòi giống, đảm bảo cho động vật thích nghi với môi trường sống.
C. tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống của động vật vì liên quan mật thiết đến sự tồn tại và phát triển nòi giống, đảm bảo cho động vật biến đổi được môi trường sống phù hợp với bản thân.
D.  tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống của động vật vì liên quan mật thiết đến sự tồn tại và phát triển nòi giống, đảm bảo cho động vật thích nghi với môi trường sống.
Câu 5: Các loài động vật thường dùng mùi hoặc nước tiểu, phân của mình để đánh dấu lãnh thổ. Đây là
A. tập tính kiếm ăn.
B. tập tính sinh sản.
C. tập tính bảo vệ lãnh thổ.
D. tập tính trốn tránh kẻ thù.
	HS nhận nhiệm vụ.

	HS thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả:
· Cho cả lớp trả lời;
· Mời đại diện giải thích;
· GV kết luận về nội dung kiến thức.
	


Hoạt động 4: Vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về tập tính học được để áp dụng với các vật nuôi trong gia đình.
b. Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân về nhà thực hiện tìm hiểu, báo cáo qua Enetviet.
c. Sản phẩm: Báo cáo sự thuần hóa, nuôi dạy với các động vật .
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ về nhà
 Con người đã thuần hóa, nuôi dưỡng các động vật hoang dã, dạy các động vật để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, em hãy kể 5-10 ví dụ?
	Hs làm ở nhà

	Báo cáo kết quả: HS nộp báo cáo qua Enetviet
	



 HDVN: Tìm hiểu tài liệu thư viện về tập tính sinh sản của động vật

